
HƯỚNG DẪN ĐỌC THỜI KHÓA BIỂU 

Để đọc thời khóa biểu 1 lớp thì cần những thông tin sau: 

1. Tên lớp : vd T23BT1, T23MT1,… 

2. Thứ : cột Thứ thể hiện các thứ trong tuần bằng số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (chủ nhật) 

3. Tiết:  cột Tiết ghi : 

+ 1 - 5  : học lý thuyết từ tiết 1 đến tiết 5 - buổi sáng 

+ 1 - 4 : học lý thuyết từ tiết 1 đến tiết 4 - buổi sáng 

+ 6 - 10 : học Lý thuyết từ tiết 6 đến tiết 10 -  buổi chiều 

+ 6 - 9 : học Thực hành từ tiết 6 đến tiết 9 - buổi chiều 

+ 11-14 : học ban đêm  

4. Nhóm: chia nhóm đối với môn thực hành . 1: nhóm 1, 2 : nhóm 2 

5. Tuần học: Ngày bắt đầu học kỳ : 19/02/2024 (Tuần 1) 

 + Tuần học ký hiệu là các số 123456789012345678901234 

 

 

 

 + Tuần 1 bắt đầu ngày 19/02/2024, tuần 2 bắt đầu ngày 26/02/2024,……. 

6. Xưởng/Phòng học:  

+ Ký hiệu W224 , W116, W…, X211, X001, X…, ….: học tại xưởng 

+ Ký hiệu 201B, 108B, 401A,….: học tại phòng học lý thuyết 

0: Tuần 10 1: Tuần 11 0: Tuần 20 1: Tuần 21 



7. Tên môn: Cột tên môn thể hiện Môn học 

8. Giáo viên: Cột Giáo viên thể hiện Họ tên giáo viên giảng dạy 

Ví dụ : Lớp T23BT1 tuần 1 học các môn sau : 

 + Sáng thứ 2 học từ tiết 1-5 tại Xưởng W224 do cô Đinh Như Quỳnh dạy môn Dung sai đo lường (LT)  

 + Chiều thứ 2 học từ tiết 6 -10 tại 201B do cô Nguyễn Thị Huệ dạy môn Lịch sử 2 

Lớp T23BT1 tuần 2 học các môn sau 

+ Sáng thứ 2 học từ tiết 1-5 tại Xưởng W224 do cô Đinh Như Quỳnh dạy môn Dung sai đo lường (LT) 

 + Chiều thứ 2 học từ tiết 6 -10 tại 201B do cô Nguyễn Thị Huệ dạy môn Lịch sử 2 

 + Sáng thứ 3 học từ tiết 11-7 tại W224 do cô Đinh Như Quỳnh dạy môn Dung sai đo lường (TH) 

 

  

 

 


